BẢNG GIÁ XE TẢI CHUYỂN NHÀ HÀ NỘI
1. Bảng giá xe tải chuyển nhà nội thành Hà Nội

	stt
	Loại xe tải
	Giá mở cửa - 10km (vnd/chuyến)
	Giá 10km - 20km (vnd/km)
	Giá Km tiếp theo (vnd/km)
	Giá bao xe 50km (vnd/xe)

	1
	xe tải 500 kg
	200.000
	12.000
	10.000
	1.000.000

	2
	xe tải 700 kg
	250.000
	13.000
	11.000
	1.500.000

	3
	xe tải 900 kg
	300.000
	14.000
	12.000
	2.000.000

	4
	xe tải 1 tấn
	350.000
	15.000
	13.000
	2.500.000

	5
	xe tải 1,5 tấn
	400.000
	16.000
	14.000
	3.000.000

	6
	xe tải 1,9 tấn
	450.000
	17.000
	15.000
	3.500.000

	7
	xe tải 2 tấn
	500.000
	18.000
	16.000
	4.000.000

	8
	xe tải 2,4 tấn
	550.000
	19.000
	17.000
	4.500.000

	9
	xe tải 2,5 tấn
	600.000
	20.000
	18.000
	5.000.000

	10
	xe tải 2,9 tấn
	650.000
	21.000
	19.000
	5.500.000

	11
	xe tải 3 tấn
	700.000
	22.000
	20.000
	6.000.000

	12
	xe tải 3,5 tấn
	750.000
	23.000
	21.000
	6.500.000
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